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1 Cơ quan y tế 

(2) Phiếu phỏng vấn khám bệnh đa ngôn ngữ 
Có thể lấy phiếu phỏng vấn khám bệnh đa ngôn ngữ tại trang web của Tài đoàn giao lưu quốc tế Kanagawa. 

Ngoài ra cũng có thể lấy đơn xin khám bệnh đa ngôn ngữ tại Trung tâm tin tức y tế quốc tế AMDA. Cả hai loại 

trên đều có thể tải từ mạng xuống. Địa chỉ như sau: 

Tài đòan giao lưu quốc tế Kanagawa 

http://www.k-i-a.or.jp/medical/index.html 

Có thể tìm kiếm thông qua từ khóa như khoa khám bệnh, ngôn ngữ. Có 10 khoa và 14 ngôn ngữ. 

 

■ Phiếu câu hỏi khám bệnh khoa mắt 

Tiếng Inđônesia Tiếng Anh Tiếng Campuchia Tiếng Tây Ban Nha 

Tiếng Thái Lan Tiếng Philippin Tiếng Trung Quốc(Bắc Kinh) Tiếng Hàn Quốc 

Tiếng Việt Tiếng Irăn Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Lào 

Tiếng Nga Tiếng Pháp   

 

■ Phiếu câu hỏi khám bệnh khoa ngoại 

Tiếng Inđônesia Tiếng Anh Tiếng Campuchia Tiếng Tây Ban Nha 

Tiếng Thái Lan Tiếng Philippin Tiếng Trung Quốc(Bắc Kinh) Tiếng Hàn Quốc 

Tiếng Việt Tiếng Irăn Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Lào 

Tiếng Nga Tiếng Pháp   

 

■ Phiếu câu hỏi khám bệnh phụ khoa 

Tiếng Inđônesia Tiếng Anh Tiếng Campuchia Tiếng Tây Ban Nha 

Tiếng Thái Lan Tiếng Philippin Tiếng Trung Quốc(Bắc Kinh) Tiếng Hàn Quốc 

Tiếng Việt Tiếng Irăn Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Lào 

Tiếng Nga Tiếng Pháp   
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■ Phiếu câu hỏi khám bệnh khoa nha 

Tiếng Inđônesia Tiếng Anh Tiếng Campuchia Tiếng Tây Ban Nha 

Tiếng Thái Lan Tiếng Philippin Tiếng Trung Quốc(Bắc Kinh) Tiếng Hàn Quốc 

Tiếng Việt Tiếng Irăn Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Lào 

Tiếng Nga Tiếng Pháp   

 

■ Phiếu câu hỏi khám bệnh khoa tai mũi họng 

Tiếng Inđônesia Tiếng Anh Tiếng Campuchia Tiếng Tây Ban Nha 

Tiếng Thái Lan Tiếng Philippin Tiếng Trung Quốc(Bắc Kinh) Tiếng Hàn Quốc 

Tiếng Việt Tiếng Irăn Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Lào 

Tiếng Nga Tiếng Pháp   

 

■ Phiếu câu hỏi khám bệnh khoa nhi 

Tiếng Inđônesia Tiếng Anh Tiếng Campuchia Tiếng Tây Ban Nha 

Tiếng Thái Lan Tiếng Philippin Tiếng Trung Quốc(Bắc Kinh) Tiếng Hàn Quốc 

Tiếng Việt Tiếng Irăn Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Lào 

Tiếng Nga Tiếng Pháp   

 

■ Phiếu câu hỏi khám bệnh khoa chỉnh hình 

Tiếng Inđônesia Tiếng Anh Tiếng Campuchia Tiếng Tây Ban Nha 

Tiếng Thái Lan Tiếng Philippin Tiếng Trung Quốc(Bắc Kinh) Tiếng Hàn Quốc 

Tiếng Việt Tiếng Irăn Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Lào 

Tiếng Nga Tiếng Pháp   

 

■ Phiếu câu hỏi khám bệnh khoa nội 

Tiếng Inđônesia Tiếng Anh Tiếng Campuchia Tiếng Tây Ban Nha 

Tiếng Thái Lan Tiếng Philippin Tiếng Trung Quốc(Bắc Kinh) Tiếng Hàn Quốc 

Tiếng Việt Tiếng Irăn Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Lào 

Tiếng Nga Tiếng Pháp   
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■ Phiếu câu hỏi khám bệnh thần kinh 

Tiếng Inđônesia Tiếng Anh Tiếng Campuchia Tiếng Tây Ban Nha 

Tiếng Thái Lan Tiếng Philippin Tiếng Trung Quốc(Bắc Kinh) Tiếng Hàn Quốc 

Tiếng Việt Tiếng Irăn Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Lào 

Tiếng Nga Tiếng Pháp   

 

■ Phiếu câu hỏi khám bệnh khoa da liễu 

Tiếng Inđônesia Tiếng Anh Tiếng Campuchia Tiếng Tây Ban Nha 

Tiếng Thái Lan Tiếng Philippin Tiếng Trung Quốc(Bắc Kinh) Tiếng Hàn Quốc 

Tiếng Việt Tiếng Irăn Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Lào 

Tiếng Nga Tiếng Pháp   

 

Tổ chức phi lợi nhuận trung tâm tin tức y tế quốc tế AMDA 

http://amda-imic.com/ 

Những thứ tiếng sau đây có trang phiên dịch (tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc - Triều Tiên, Tây Ban Nha, Thái, Bồ Đào Nha 

và Tagalog) 

(3) Từ chuyên ngành y tế 
Đối với cách diễn đạt các triệu chứng và tình trạng bệnh tật hiện nay bằng các từ ngữ chuyên ngành theo từng 

ngôn ngữ xin hãy tham khảo phiếu câu hỏi khám bệnh, các khoa theo từng ngôn ngữ của Tài đoàn giao lưu 

quốc tế Kanagawa. 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/f/index.html�
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